
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ TAM HƯNG Biểu 01-TH

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC KHỐI TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tam Hưng)

STT Trường

Số viên
chức
được

giao năm
2026

Số viên
chức

hiện có

Số viên
chức còn

thiếu

Tổng chỉ
tiêu đăng ký
tuyển dụng

giáo viên

Chỉ tiêu Giáo viên tiểu học hạng III
(Mã số V.07.03.29)

Ghi chú
Văn hóa Âm

nhạc
Mỹ

thuật
Tiếng
Anh

GD thể
chất

Tin học
và công

nghệ

Tổng 149 126 23 21 16 0 0 0 2 3

1 TH Tam Hưng 47 40 7 7 5 0 0 0 1 1

2 TH Mỹ Hưng 32 30 2 2 2 0 0 0 0 0

3 TH Thanh Thùy 38 31 7 7 6 0 0 0 0 1

4 TH Thanh Văn 32 25 7 5 3 0 0 0 1 1

2VTVL thiếu: Tư vấn
học sinh và Văn thư
chưa đề nghị tuyển
dụng
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 01- THCS
XÃ TAM HƯNG

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC KHỐI THCS

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tam Hưng)

ST
T Tên trường

Số viên
chức
được

giao năm
2026

Số viên
chức

hiện có

Số viên
chức còn

thiếu

Tổng chỉ
tiêu

tuyển
dụng giáo

viên

Đăng ký tuyển giáo viên các bộ môn
 (Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32)

Ghi chú
Văn

Lịch sử
và Địa

Lý

Tiếng
Anh GDCD Toán

Khoa
học tự
nhiên

Tin
học

Công
nghệ

GD
thể

chất

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Tổng cộng 135 124 11 11 0 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0

1 THCS Tam Hưng 43 38 5 5 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 * 01 Vị trí việc làm giáo viên Lịch sử;
 

2 THCS Mỹ Hưng 30 26 4 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0

3 THCS Thanh Thùy 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 THCS Thanh Văn 30 28 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 * 01 Vị trí việc làm giáo viên Lịch sử
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